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MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài

Tư tưởng chính trị – xã hội là một bộ phận quan trọng trong tư tưởng triết học Việt Nam. Thế kỉ XVIII ở Việt Nam là thế kỉ của những biến động lớn lao về chính trị – xã hội trong chế độ phong kiến Việt Nam, và từ đó tạo nên những xáo trộn, bất ổn trong đời sống tư tưởng. Nghiên cứu tư tưởng chính trị - xã hội từ cách tiếp cận triết học duy vật biện chứng về lịch sử của một hiện tượng phức tạp và đầy mâu thuẫn - Ngô Thì Nhậm - nhân vật đứng vào vị trí trung tâm trong những biến cố lớn của đời sống xã hội thế kỉ XVIII, lại vừa là một con người mà tư tưởng biểu hiện khá tập trung cho đời sống tư tưởng của thế kỉ này - sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề của tư tưởng chính trị - xã hội Việt Nam thế kỉ XVIII mà Ngô Thì Nhậm là một đại diện.

Nói theo ngôn ngữ ngày nay, Ngô Thì Nhậm là một nhân vật lịch sử gây nhiều tranh luận, một người có “vấn đề”. Gây tranh luận chẳng những do tài học của ông (bao gồm cả thi phú, biên khảo địa phương chí, Nho học, Phật học), do cuộc đời hoạt động chính trị quá nhiều thăng trầm của ông, mà còn do những điều ông nói và ông làm đặt nhiều người trước những nghi vấn khó xử. Ngô Thì Nhậm là người không chịu chấp nhận dễ dàng những điều nhiều người chấp nhận, không đi theo lối mòn. Ngô Thì Nhậm bị thời thế đưa đẩy để phải quyết định những bước sinh tử ảnh hưởng đến nhiều người, nhưng ngược lại, ông có đủ bản lĩnh để khắc phục tình thế và lái lịch sử đi theo con đường mình cho là đúng. 

Cuối thế kỷ XVIII, Đại Việt đầy biến động. Cuộc nổi dậy của anh em Tây Sơn không những chấm dứt vương quyền chúa Nguyễn ở Nam Hà mà còn diệt luôn chúa Trịnh ở Bắc Hà, đưa đến sự sụp đổ của nhà Lê, triều đình chính thống của Đại Việt trong gần 400 năm. Tuy nhiên, Tây Sơn cũng không giữ được lâu và chỉ chưa đầy 20 năm thì chính họ cũng bị tiêu diệt. Sự thay đổi nhiều thế lực, nhiều vương quyền quá nhanh trong một thời gian ngắn khiến cho sử sách viết về thời kỳ này bao gồm đủ khuynh hướng tuỳ góc nhìn, chỗ đứng của sử gia, nếu chỉ nhìn một phía chắc chắn chúng ta sẽ vừa thiếu sót, vừa thiên vị. Để đánh giá được Ngô Thì Nhậm một cách đúng đắn, vừa cần phải thấu đáo về thời đại ông sống, vừa cần hiểu rõ những lựa chọn lịch sử của ông, mà công việc nghiên cứu tư tưởng, trong đó tư tưởng chính trị - xã hội chiếm vai trò trọng yếu, từ phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, sẽ giúp nhận ra bản chất tư tưởng của nhân vật lịch sử có ảnh hưởng quan trọng tới thời kỳ lịch sử đầy phức tạp này. 

Bằng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử, nghiên cứu này đặt trên giả thuyết nghiên cứu tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm là hiện tượng phức tạp, đa chiều, nó thể hiện sự phản ánh trung thực và nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp của tồn tại xã hội đương thời. Nó đã đáp ứng được các tiêu chí ở trình độ hệ tư tưởng trong ý thức xã hội Việt Nam thế kỷ XVIII. Vì vậy, tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm có tính chất đi trước, dự báo đối với tồn tại xã hội, nhưng, nó vẫn bị giới hạn trong hệ tư tưởng phong kiến, nên vẫn lâm vào bế tắc trước các biến động nhanh chóng của lịch sử. 

Đây là lý do để tác giả Luận án thực hiện nghiên cứu đề tài Tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

Mục đích: Hệ thống hoá các nội dung chính trong tư tưởng chính trị – xã hội của Ngô Thì Nhậm và bước đầu đánh giá tư tưởng chính trị - xã hội của ông.

Nhiệm vụ: Để thực hiện mục đích trên, đề tài cần chỉ ra

· Điều kiện kinh tế xã hội văn hoá cho sự ra đời tư tưởng chính trị xã hội của Ngô Thì Nhậm
· Phân tích các nội dung chính trong tư tưởng – chính trị xã hội của Ngô Thì Nhậm từ góc độ theo Nho giáo, và từ góc độ ông hội nhập Tam giáo nhằm giải quyết những vấn đề chính trị – xã hội, tư tưởng mà lịch sử đặt ra ở thế kỷ XVIII.
· Bước đầu đưa ra đánh giá về giá trị và hạn chế trong tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

Đối tượng nghiên cứu: Tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu lịch sử, đặc biệt là lịch sử tư tưởng Việt Nam, công việc xử lý tư liệu là một công việc quan trọng quyết định tới tính chân thực, độ khách quan và đáng tin cậy của các nhận định nghiên cứu. Đặc biệt, đối với việc nghiên cứu lịch sử tư tưởng, công việc này còn đòi hỏi nhiều công sức hơn khi tư tưởng Việt Nam trong tư cách một hình thái ý thức xã hội, lại không hoàn toàn độc lập và tách rời khỏi những hình thái ý thức xã hội khác. Các nhà tư tưởng Việt Nam có thể thể hiện tư tưởng của mình trực tiếp qua văn thơ, qua các công văn hành chính, ngoại giao, thư từ, hoặc gián tiếp qua sự ghi chép của sử sách. Đây là một đặc trưng khi nghiên cứu về lịch sử tư tưởng Việt Nam.

Chính vì vậy đề tài sẽ tập trung đi sâu nghiên cứu các tác phẩm của Ngô Thì Nhậm trong Ngô Thì Nhậm toàn tập (Viện Hán Nôm dịch), Ngô Thì Nhậm tác phẩm (Mai Quốc Liên chủ biên) (do một số tác phẩm của Ngô Thì Nhậm tại đây không được xuất hiện trong Ngô Thì Nhậm toàn tập), Tác phẩm Hán văn Xuân Thu quản kiến (Lưu trữ tại Viện Hán Nôm), vì phần phần dịch Việt văn của Ngô Thì Nhậm toàn tập chưa đủ bao quát các tư tưởng của Ngô Thì Nhậm trong Xuân Thu quản kiến. Ngoài ra, Hoàng Lê nhất thống chí và các sử liệu liên quan về Ngô Thì Nhậm cũng được khai thác để phục vụ việc làm rõ tư tưởng chính trị – xã hội của Ngô Thì Nhậm.

4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của luận án

- Lý luận của chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tư tưởng và triết học sẽ là cơ sở lý luận nền tảng và phương pháp luận chủ đạo trong việc nghiên cứu Tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm. 

- Tư tưởng triết học Việt Nam tiếp thu và bản địa hoá các hệ tư tưởng triết học lớn của phương Đông: Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, v.v, vì thế lý thuyết triết học của các dòng tư tưởng này về chính trị - xã hội sẽ được luận án sử dụng để nhận diện, so sánh đối chiếu với các khái niệm, quy luật, vấn đề tư tưởng trong đề tài.

Để đảm bảo được khung lý thuyết này, Luận án tuân thủ nguyên tắc nghiên cứu lịch sử, khách quan, toàn diện và phát triển. 

Xuất phát từ những nguyên tắc cơ bản trên, Luận án đã vận dụng các phương pháp logic – lịch sử, phương pháp nghiên cứu phân tích văn bản, phương pháp so sánh đối chiếu, phương pháp khái quát hoá trừu tượng hoá, phương pháp chú giải v.v để tìm hiểu bản chất các khái niệm trong tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm. 

5. Những đóng góp mới của luận án

- Luận án nghiên cứu một cách hệ thống tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm từ góc độ triết học. 

- Một số tác phẩm gốc của Ngô Thì Nhậm lần đầu tiên được nghiên cứu từ góc độ tư tưởng chính trị - xã hội như: Bang giao hảo thoại, Xuân Thu quản kiến, Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh v.v. bằng cách tiếp cận triết học duy vật biện chứng.

- Luận án chứng minh được rằng, tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm không chỉ là tư tưởng thuần túy mà nó còn phản ánh trung thực và giải quyết các vấn đề của tồn tại xã hội.

- Những phân tích và luận chứng của luận án đã nêu bật được tính độc lập tương đối của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Luận án góp phần nghiên cứu một cách chuyên sâu và có hệ thống về tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm từ góc độ triết học. Từ đó bước đầu có những phân tích, đánh giá về giá trị và hạn chế của tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm từ cách tiếp cận duy vật biện chứng về lịch sử.

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu triết học, lịch sử triết học và lịch sử tư tưởng Việt Nam. 

7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình nghiên cứu của tác giả đã công bố liên quan đến luận án và danh mục tài liệu tham khảo, luận án được kết cấu thành 4 chương, 10 tiết.
NỘI DUNG

Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN  ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
1.1 Các công trình nghiên cứu về bối cảnh lịch sử xã hội thế kỷ XVIII 

Do Ngô Thì Nhậm là một nhân vật lịch sử có hoạt động chính trị và tư tưởng phức tạp, xuất hiện trong một bối cảnh lịch sử xã hội biến thiên liên tục. Việc dựng lại bối cảnh lịch sử giai đoạn này một cách khách quan, chân thực và để từ đó nhìn rõ được nhiều khía cạnh trong cách lựa chọn, ứng xử của đối tượng nghiên cứu trở thành một công việc quan trọng trong nghiên cứu này bên cạnh việc đi sâu trực tiếp vào các nguyên tác của Ngô Thì Nhậm. Do vậy, những nghiên cứu lịch sử Việt Nam giai đoạn thế kỷ XVII, XVIII sẽ được chúng tôi đặc biệt chú trọng.

Các nghiên cứu sử phong kiến về Ngô Thì Nhậm như Đại Nam liệt truyện, Khâm định Việt sử thông giám cương mục cho nhà Tây Sơn là nguỵ triều, còn Hoàng Lê nhất thống chí, tác phẩm của Ngô gia văn phái (dòng văn nhà họ Ngô) lại không coi Tây Sơn là Nguỵ Tây. Những nghiên cứu sử này còn bị giới hạn trong những nhận định của ý hệ phong kiến.

Các nghiên cứu sâu về vấn đề chính trị - kinh tế - xã hội của thế kỷ XVIII nổi bật phải kể đến các tác phẩm của Nguyễn Duy Chính và Tạ Chí Đại Trường như: Việt Thanh chiến dịch, Thanh Việt nghị hoà, Lịch sử nội chiến Việt Nam 1773-1802. Những nghiên cứu này đã khắc hoạ nên bối cảnh khủng hoảng toàn diện của xã hội phong kiến Việt Nam, khi một loạt mâu thuẫn không thể giải quyết xảy ra trong các mặt cơ bản của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội thế kỷ này. Tác giả Lê Thành Khôi trong Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX đã khái quát sự suy yếu của chế độ phong kiến Việt Nam thông qua tình trạng phân tranh cát cứ trong thế kỷ XVII-XVIII. 
Chiến tranh về thực chất, là cuộc đọ sức của sức mạnh kinh tế và quân sự. Cuốn sách của Nguyễn Thanh Nhã (2013), Bức tranh kinh tế Việt Nam thế kỷ XVII và XVIII là một tác phẩm cung cấp những tư liệu rất giá trị về sự vận hành của nền kinh tế Đại Việt trong hai thế kỷ nhằm phục vụ cho guồng máy chiến tranh. Những mầm mống của nền kinh tế hàng hoá phục vụ chiến tranh đi cùng sự xuất hiện của đồng tiền, sự quá tải của nền nông nghiệp thời chiến, phục vụ phân tranh đã dẫn đến những khủng hoảng tất yếu về mặt xã hội mỗi khi thiên tai, địch hoạ kéo đến. Cuốn sách đúng như tên gọi, đã khắc hoạ tương đối đầy đủ bức tranh kinh tế Việt Nam trong hai thế kỷ, những tư liệu mà cuốn sách cung cấp là những căn cứ quan trọng để Luận án sử dụng cho các phân tích, nhận định về thế kỷ XVIII nói chung và Ngô Thì Nhậm nói riêng.

Riêng về nhà Tây Sơn, các nghiên cứu của Hoa BằngVề nhà Tây Sơn, có các nghiên cứu nổi bật như Hoa Bằng (2014), Quang Trung, NXB Dân trí; Quách Tấn – Quách Giao (2016), Nhà Tây Sơn, NXB Thanh niên. Ngoài tính chất ca ngợi triều đại Tây Sơn, hai cuốn sách cũng chỉ ra những bất cập của chính tinh thần nông dân khởi nghĩa trong tiến trình thống nhất, ổn định đất nước, những mâu thuẫn nội bộ giữa anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, sự khác biệt về tầm nhìn và lựa chọn sự nghiệp chính trị đã dẫn tới những sai lầm ảnh hưởng đến sự tồn vong của triều đại. 

1.2 Các công trình nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Ngô Thì Nhậm

Là một nhân vật tham gia vào những biến động lớn của thời đại, dù muốn hay không, khẳng định hay phủ định, thì người ta vẫn luôn phải nhắc đến Ngô Thì Nhậm khi đề cập tới thế kỉ XVIII. Những tác phẩm đầu tiên đề cập tới Ngô Thì Nhậm như một nhân vật lịch sử phải kể đến bộ Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái, Khâm định Việt sử thông giám cương mục của sử quan nhà Nguyễn. Nhưng hai bộ sách này lại do hai lực lượng biên soạn đối lập nhau nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy những nhận định về Ngô Thì Nhậm cũng rất trái chiều.

Cùng với bước phát triển của phương pháp và sự mở rộng lập trường nghiên cứu, trên cơ sở cái nhìn khoa học và biện chứng về lịch sử, những nghiên cứu về ông từ đầu thế kỉ XX đã đa phần thống nhất ở góc độ đánh giá tích cực và bắt đầu tương xứng với những gì mà Ngô Thì Nhậm đóng góp cho lịch sử. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về con người và sự nghiệp Ngô Thì Nhậm ở các mặt: quân sự, ngoại giao, văn học, tư tưởng v.v. Ngô Thì Nhậm: Con người và sự nghiệp (Văn Tân chủ biên (1974)), “Ngô Thì Nhậm một chí sĩ tài ba lỗi lạc” (Kim Dung, Tạp chí Thông tin khoa học xã hội số 2/1995), “Ngô Thì Nhậm danh nhân văn hóa quân sự” (Dương Xuân Đống, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 1/2005).

1.3. Các công trình nghiên cứu về tư tưởng Ngô Thì Nhậm

Các chuyên luận của Nguyễn Bá Cường tiếp cận tư tưởng Ngô Thì Nhậm từ góc độ hội nhập Tam giáo. Đa số nghiên cứu khác tiếp cận tư tưởng Ngô Thì Nhậm thông qua góc nhìn văn học, thi pháp, bút pháp rồi đến tư tưởng như Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam: Thế kỉ XVIII (Văn Tân chủ biên, NXB Văn Sử Địa, Hà Nội, 1959), Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX (Đặng Thanh Lê,  NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999), cùng rất nhiều bài viết, bài nghiên cứu về thi pháp, bút pháp trong các thơ văn của ông được đăng tải trên Tạp chí Hán Nôm và Tạp chí Văn học.

Từ góc độ Phật giáo, Ngô Thì Nhậm cũng được tiếp cận như một người có đóng góp cho lịch sử phát triển Phật giáo. Các nghiên cứu: “Về xu hướng Tam giáo đồng nguyên trong Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh” (Trần Đình Hượu, Tạp chí Triết học số 4/1986); chương “Đại chân Viên giác thanh” trong Việt Nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang; chương “Một số tư tưởng triết học Phật giáo của Ngô Thì Nhậm” trong Lược khảo tư tưởng Thiền Trúc Lâm Việt Nam (Nguyễn Hùng Hậu) v.v đều khẳng định những đóng góp mới của Ngô Thì Nhậm cho Phật giáo nhập thế.

Tiếp cận trực tiếp tư tưởng Ngô Thì Nhậm có các công trình của Nguyễn Tài Thư, Nguyễn Kim Sơn và một số bài báo của Trần Ngọc Ánh. Tuy nhiên, các nghiên cứu này mới dừng ở những nghiên cứu khái quát, sơ lược đối với tư tưởng của Ngô Thì Nhậm. Tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm thì lại hầu như vắng bóng. Công việc bù đắp vào khoảng trống nghiên cứu này sẽ được luận án nỗ lực thực hiện.
Ch​ương 2

BỐI CẢNH LỊCH SỬ XÃ HỘI VÀ TIỀN ĐỀ CHO SỰ RA ĐỜI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA NGÔ THÌ NHẬM
2.1 Bối cảnh lịch sử xã hội cho sự ra đời tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm

Khủng hoảng chính trị của xã hội phong kiến Việt Nam xuất hiện ở thế kỷ XVII khi có hai tập đoàn phong kiến cùng nắm vai trò lãnh đạo đất nước. Khủng hoảng chính trị này đã dẫn đến hệ luỵ là một đất nước bị chia làm đôi trong vòng hai thế kỷ, trong đó có nửa thế kỷ tập trung vào chiến tranh. Toàn bộ sức sản xuất bị huy động cho nội chiến, khiến cho những mầm mống của một phương thức sản xuất mới không có điều kiện phát triển, đi cùng với nó là khủng hoảng kinh tế, và tất yếu là khủng hoảng xã hội nổ ra. Thế kỷ XVIII là giai đoạn tập trung cao độ của các mâu thuẫn không thể giải quyết được của chế độ phong kiến Việt Nam.  

Thực tiễn biến động khốc liệt đó thúc đẩy đòi hỏi phải thống nhất để chấm dứt sự phân rẽ và chiến tranh. Các thế lực phong kiến, dù tập trung mọi nguồn lực cho công cuộc thống nhất, vẫn phải bất lực trước yêu cầu lịch sử. Việc thống nhất đất nước, cuối cùng lại được thực hiện bởi sức mạnh của quần chúng nhân dân thông qua cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. 

2.2 Tiền đề cho sự ra đời tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm

Nho giáo vốn là ý thức hệ thống nhất trong chế độ phong kiến, vừa tỏ ra bất lực, vừa bị phân rẽ bởi chính thực tế rối ren của chính trị - xã hội. Nếu không có những con người cải cách tư tưởng, vượt rào khuôn khổ định chế tinh thần thì Nho giáo mãi vẫn loanh quanh với những tín điều trung, hiếu đã mất giá trị của mình. Câu hỏi về mặt tư tưởng đặt ra là ý thức hệ nào cần cho thời loạn? Thế nào là chính nghĩa, thế nào là mệnh trời, vận mệnh của dân tộc sẽ do chính người Việt làm chủ hay đặt trong tay ngoại bang? Câu trả lời rõ nhất và ngắn gọn nhất là dấn thân cùng thời cuộc. Ngô Thì Nhậm là một người bất chấp các định kiến đúng sai bị quy định bởi dư luận, tự ông, ông có một chuẩn mực riêng về thế nào là trung, hiếu, thế nào là lẽ phải của người làm kẻ sĩ. 

2.3 Ngô Thì Nhậm – Cuộc đời và sự nghiệp

Bản thân Ngô Thì Nhậm là người nhuần nhuyễn sách vở, kinh điển Thánh hiền, chính thế kỷ XVIII và cục diện chia rẽ của đất nước, khiến cho ông có điều kiện áp dụng, chiêm nghiệm những gì đã được đào tạo, rèn giũa bài bản vào thực tiễn hoạt động chính trị của mình một cách vừa sáng tạo, vừa quyết liệt. Tư tưởng chính trị - xã hội của ông vừa là sự phản ánh, vừa có những biến chuyển nhằm đáp ứng đòi hỏi những yêu cầu của lịch sử.
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NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG TƯ TƯỞNG             CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA NGÔ THÌ NHẬM
3.1. Tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm theo tinh thần Nho giáo
3.1.1 Đạo làm quan

Mang dòng dõi của một gia tộc có truyền thống khoa bảng, con đường khoa hoạn của Ngô Thì Nhậm đã được định sẵn: học hành, thi đỗ, làm quan. Thơ ông có một số bài thể hiện sự tự hào của việc hai cha con đồng triều. Trong giai đoạn này, tư tưởng của ông thể hiện rõ cái khuôn thước của nhà Nho, của người đã rất nhuần nhuyễn với Đạo học của Thánh hiền. Chỉ bằng một bài phú như dưới đây, ta có thể nhận ra đủ các nguyên lý của Nho giáo từ Thiên mệnh, tu thân, đạo làm quan, và đặc biệt, chữ thời được ông rất coi trọng.

Những đúc kết sách vở về chữ Thời kia phải tới vụ án năm Canh Tý và tới khi Ngô Thì Nhậm gặp được Quang Trung mới được đem ra ứng dụng hoàn toàn. Ngô Thì Nhậm đã lựa chọn làm người quân tử, làm bề tôi “siêng làm chẳng nghỉ”, còn biến thông ở đây vẫn chưa ra khỏi lẽ xuất xử thường thấy của nhà Nho. Còn để dứt khoát về với Tây Sơn, ông còn phải trải qua những tôi luyện của hiện thực chính trị khắc nghiệt, những cay đắng của việc chịu tai tiếng là bất hiếu sau sự kiện đảo chính và loạn kiêu binh.

Điểm mấu chốt thứ hai trong đạo làm quan theo lý tưởng Nho gia là thương dân. Ngô Thì Nhậm thể hiện quan niệm thương xót cảnh điêu linh của người dân, tuy tư tưởng lấy dân làm gốc của ông mới dừng ở góc độ từ trên trông xuống, chứ chưa đạt tới mức độ thân dân. Ông cho rằng, nếu biết vì dân thì người trên sẽ được toại ý, ông cũng như các nhà Nho theo sách vở Thánh hiền, đều nhận ra nông nghiệp và sự no ấm của dân chúng ảnh hưởng thiết thân đến sự trị loạn của một xã hội.

Đối với tầng lớp cai trị, ông cũng nhận ra muốn chấn chỉnh xã hội thì guồng máy hành chính phải gọn nhẹ, hiệu quả mới giảm được sự nhũng lạm và lãng phí nguồn lực. Tệ nạn nhũng nhiễu của đội ngũ quan lại cũng là nguyên nhân đẩy nhanh thêm sự hỗn loạn cho xã hội mà Ngô Thì Nhậm nhận ra, ông chủ trương cắt giảm bớt số lượng quan lại không cần thiết.
3.1.2 Tư tưởng Chính danh và đại nhất thống

Những sách vở thánh hiền mà ông được đào tạo và phẩm chất trung tín ông từng tự hào dường như bất lực trước một cái thế phân tranh rối ren và thời cuộc suy đồi mà vụ án Canh Tý là thử thách gai góc đầu tiên với ông. Nguyễn Huệ ra bắc đánh đổ nhà Trịnh, rồi trả lại đất nước cho vua Lê (1786). Sau đó là sự tranh chấp liên miên giữa Lê Chiêu Thống với hết Trịnh Lệ đến Trịnh Bồng, sự chuyên quyền của Nguyễn Hữu Chỉnh và tham nhũng của Vũ Văn Nhậm. Những người cầm đầu các trấn, những thủ lĩnh các địa phương triệu tập binh mã, tiến hành những cuộc xung đột khiến nhân dân các nơi càng thêm thống khổ. Các sĩ phu đương thời người ủng hộ phe này, kẻ chạy theo phái khác. Cho dù em rể Phan Huy Ích vẫn tiếp tục làm quan với cả Trịnh Bồng lẫn Nguyễn Hữu Chỉnh, em ruột Ngô Thì Chí hết lòng phục vụ Lê Chiêu Thống đến hơi thở cuối cùng, Ngô Thì Nhậm vẫn giữ thái độ độc lập, tiếp tục lánh đời và từ chối mọi lời mời gọi. Xuân Thu quản kiến được ra đời trong bối cảnh đó. Vì vậy, tác phẩm này giữ một vai trò quan trọng trong tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm. Nó giúp ông dứt khoát được với những rối ren Lê – Trịnh và xác lập được chí nam nhi, bản lĩnh chính trị cần theo đuổi. Tư tưởng Chính danh là trụ cột của Xuân Thu, vì thế, nó cũng để ảnh hưởng rất lớn trong sự “quản kiến” của Ngô Thì Nhậm.

Trong thời đại rối ren, khi trung và hiếu không phải lúc nào cũng đồng hành, mỗi người tự lựa chọn cho mình một tín điều của Nho gia mà họ coi là quan trọng nhất để theo đuổi, đối với Ngô Thì Nhậm thì tinh thần Chính danh hẳn đã quyết định nhiều vấn đề khác ở ông giai đoạn này, dù để đảm bảo việc đi theo nó có thể làm đổ vỡ cả chữ Hiếu.

Trong thời đại rối ren, khi trung và hiếu không phải lúc nào cũng đồng hành, mỗi người tự lựa chọn cho mình một tín điều của Nho gia mà họ coi là quan trọng nhất để theo đuổi, đối với Ngô Thì Nhậm thì tinh thần Chính danh hẳn đã quyết định nhiều vấn đề khác ở ông giai đoạn này, dù để đảm bảo việc đi theo nó có thể làm đổ vỡ cả chữ Hiếu.

Trong Xuân Thu quản kiến, ông nói: “Đạo lập quốc, mọi sự quan trọng định ở sự thống nhất”, đây là tôn chỉ đại nhất thống của Xuân Thu”. Tinh thần đại nhất thống mà họ Ngô chủ trương ở đây cũng đồng nhất với tinh thần tôn quân.

3.1.3 Tư tưởng Thời thế

Ngô Thì Nhậm đã tự ví thời đại ông sống là thời Xuân Thu Chiến Quốc, đó là khi mà các chư hầu đua nhau làm bá chủ, chèn ép lẫn nhau và chèn ép cả Thiên tử nhà Chu, lễ nhạc băng hoại. Những người có hiểu biết và chủ trương gìn giữ văn hoá cũ như Khổng Tử không được trọng dụng. Cái thời thế ấy khiến Khổng Tử đi lang thang khắp các nước chư hầu đem cái đạo của mình “rao bán”.

Ngô Thì Nhậm ví thời đại mình sống cũng giống như Xuân Thu Chiến Quốc. Nếu không tính tới cái thế Chiến Quốc đã xuất hiện sau khi chế độ chuyên chế tập quyền ở Việt Nam lên đến đỉnh cao thời vua Lê Thánh Tông, xác lập ý thức hệ Nho giáo qua khoa cử, thì hẳn hệ thống dư luận đã không đàm tiếu về Ngô Thì Nhậm nhiều và gay gắt đến thế. Những kẻ ăn lộc vua phải thờ vua do khoa cử Nho giáo tạo ra bởi nhà Lê, bởi chúa Trịnh sau vài trăm năm không phải là ít, và nó đủ lâu để cấy vào tâm thức của người trí thức thế nào là “trung, hiếu” theo quan niệm của thứ Nho giáo đời Hán, vốn chỉ phục vụ cho chế độ chuyên chế, chứ không phục vụ cho sự khai phóng tư tưởng. Cũng chính thứ “trung, hiếu” cứng nhắc đó khiến tầng lớp kẻ sĩ phân chia năm bè bảy mối quanh giai tầng thống trị, người thờ Lê, kẻ theo Trịnh, người về với Nguyễn, thậm chí Lê Chiêu Thống còn sang Thanh cầu viện quân về chống lại Tây Sơn hay Nguyễn Ánh cầu viện quân Xiêm để giành lại đế vị. Thời đại cát cứ sẽ không thể dùng một ý thức hệ chuyên chế để giải quyết triệt để vấn đề. Khả năng xử lý tình huống đòi hỏi sự trưởng thành vượt bậc của người trí thức để đáp ứng tình huống lịch sử, cái khả năng vượt khỏi ràng buộc bởi bất cứ định kiến hẹp hòi nào để nhìn ra chiều gió lớn của lịch sử, để nhận thấy chữ Thời.

Ngô Thì Nhậm có quyền chọn lựa để theo bất cứ một tập đoàn chính trị nào mà không phải sợ thứ tai tiếng gì là bất trung, bất nghĩa, cũng như người thầy vạn thế của ông là Khổng Tử đã từng làm. Việc ông về với Tây Sơn, là việc thuận với mệnh trời, không phải là ý đồ riêng, đó là về nguyên tắc, vì thế đặt sự đàm tiếu của cả thiên hạ lên bàn cân cũng không có ý nghĩa. Hành động của ông là theo thiên mệnh, theo đạo lý nên không có gì phải vấn vương, sợ hãi. Chữ Thời ở đây bao gồm trong nó cả ý nghĩa “thiên mệnh”, và “lý”.

3.1.4 Tư tưởng trung gắn với quốc gia độc lập tự cường

Thử thách lớn lao nhất của Ngô Thì Nhậm, vì thế, không phải là quyết định ra hợp tác với nhà Tây Sơn, mà là những gì ông phải đương đầu sau đó. Ông được Nguyễn Huệ phong ngay cho chức Tả Thị lang bộ Lại, tước Tĩnh phái hầu, cùng với Võ Văn Ước coi tất cả quan văn võ của triều Lê. Như vậy là sau khi Nguyễn Huệ về Nam, Ngô Thì Nhậm đột ngột trở thành nhân vật cao cấp nhất trong guồng máy cai trị của Bắc hà, song song với Ngô Văn Sở người của Tây Sơn trông coi về quân sự và an ninh.

Trong những tờ chiếu dụ mà Ngô Thì Nhậm soạn thảo cho Quang Trung, đã thể hiện tinh thần nhất trí và tương đắc. Đó là sự kết hợp giữa ý chí sắt thép của Quang Trung với những lời lẽ gấm hoa của Ngô Thì Nhậm cùng hướng về mục tiêu xây dựng lại non sông, đất nước. 

Có lẽ, Ngô Thì Nhậm phải đợi tới lúc Nguyễn Huệ xưng đế và đại phá quân Thanh, ông mới hoàn toàn yên ổn về tinh thần. Chữ "trung" không còn quấy rầy ông nữa. Ông không còn mặc cảm bất trung với chúa Trịnh, mà dư luận cũng hết xem ông như một kẻ xu thời, phản bội. Ðến lúc ấy, Ngô Thì Nhậm mới có được ưu thế thuận lợi của Nguyễn Trãi. Ông dốc toàn tài năng cho nhà Tây Sơn. Đọc "Chiếu lên ngôi", ta thấy ở ông có lại niềm hi vọng phơi phới vào sức mạnh của triều đại mới khi chấp bút cho Quang Trung.

Suốt trong thời gian đi với Tây Sơn cho đến ngày bị đánh và chết dưới ngọn roi thù, Ngô Thì Nhậm giữ trọn khí tiết, bảo vệ danh dự đất nước. Đi sứ Trung Quốc, ông nêu cao thanh danh đất nước, uy tín của Quang Trung, kiến lập và củng cố tình hữu hảo giữa hai nước. Vua Càn Long tổ chức đón tiếp rất long trọng, suốt từ biên giới tới Yên Kinh, rồi thân mở tiệc chiêu đãi. 

Ngô Thì Nhậm đóng góp rất nhiều cho việc soạn thảo, nghiên cứu các kế hoạch quốc phòng cũng như đối nội. Sau một thời gian chiến tranh liên miên, đồng ruộng hoang hóa, xóm làng điêu tàn đổ nát, dân cư xiêu tán, kinh tế kiệt quệ, Quang Trung phải đối phó với những khó khăn chồng chất của thời bình. Mà thật ra, cũng chưa phải là thời bình, vì Quy Nhơn vẫn còn đó, ngăn chặn con đường thống nhất trọn vẹn, và Nguyễn Ánh vẫn còn khống chế vùng đất màu mỡ Gia Định.
3.2 Tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm từ sự hội nhập Tam giáo

3.2.1 Mẫu hình con người lý tưởng - Bồ tát nhập thế cứu độ chúng sinh

Có lẽ cảm hứng để Ngô Thì Nhậm và nhóm đạo hữu sáng tạo Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh và tự tôn xưng Hải Lượng thiền sư làm đệ tứ tổ Trúc Lâm chính là vị sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông, nhân vật là sự kết hợp giữa đỉnh cao của Đời (vị vua ba lần cầm quân đại thắng quân Nguyên) với Đạo (pháp chủ đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sáng lập nên Thiền phái Trúc Lâm và trở thành hình mẫu con người lý tưởng trong quan niệm chính trị, xã hội của nhóm Hải Lượng. Vua của một nước, nếu biết tu dưỡng chân chính, có khả năng cứu tế chúng sinh, đấy chính là hiện thân của Phật, biểu trưng của việc thi hành Bồ tát đạo. Trong lịch sử Việt Nam có một nhân vật đạt tới tầm mức kết hợp Nho Phật như thế, đó là Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Con người lý tưởng là con người có năng lực xoay chuyển càn khôn, chế tác ra được mệnh, thắng ý trời. Phật giữa đời thường chính là Thánh nhân, còn Thánh nhân khi xuất thế, tịch diệt sẽ trở thành Phật, đấy là những con người xuất hiện để hoàn thành sứ mệnh ‘tế độ chúng sinh”, “không coi thường cái chết”, khi đã hoàn thành sứ mệnh thì sẵn sàng buông xả, “chế tác mệnh”, “chuyển hóa kiếp”, những con người ý thức cao về trách nhiệm với xã hội nhân quần và có đủ sức mạnh để xoay chuyển lịch sử.

3.2.2 Đạo trị nước - Vô vi nhi trị và triết lý Nhân quả

Thiền học của Ngô Thì Nhậm ẩn chứa các nghịch lý của thời đại, giải được cái nghịch lý ấy thì trở thành bậc giác ngộ, trở thành người nắm được cái “Lý” của việc giải thoát, giải thoát ở đây phải hiểu là giải thoát các bế tắc của thời cuộc, của tư tưởng. Đó chính là Thiền học của Ngô Thì Nhậm.

Phần “Ẩn thanh” này cho thấy, Đạo vừa có tinh thần dấn thân của Nho gia, vừa có tinh thần hỉ xả, phá chấp của Phật gia, lại vừa có bóng dáng Tinh - Khí - Thần hội nhập của Đạo gia hòa hợp. Mà Nho gia ở đây đóng vai trò như phần dụng, tức cái thể hiện ra ngoài của Đạo, còn phần ẩn đi do Phật gia nắm giữ. Vậy, Đạo đó là gì? Hiểu theo tinh thần Phật giáo sẽ là đạo tế độ chúng sinh; còn dưới góc độ Nho gia, nó sẽ trở thành Đạo trị quốc. Bởi vì Đạo chỉ thể hiện ra ở Thánh nhân và Lục kinh, nghĩa là chỉ ở những bậc có khả năng lớn, lãnh đạo nhân quần và các kinh điển mà họ học hỏi.

Đạo không bao giờ diệt vì những vị Bồ tát đại lực lượng công đức vô lượng không hưởng hết phần quả tốt đẹp của mình, mà để dành để duy trì Đạo. để hội nguồn chung với Nho và Đạo, Như Lai lại có thể diễn dịch thành năng lực, công đức trị quốc an dân của bậc đứng đầu thiên hạ “ở trong cửu trùng mà giáo hóa lan khắp bốn bể” [47, tr.226] của Thánh nhân, những người đại lực lượng đạt tới cảnh giới “vô vi nhi trị” (không làm gì mà dân tự trị), khiến cho dân chúng không biết ơn đức được thấm nhuần là đến từ đâu, đi về đâu.

Tinh thần nhập thế trong tư tưởng Thiền học của Ngô Thì Nhậm là một bản chất quan trọng nhất thể hiện ở Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh.
3.3.3 Tư tưởng xã hội đại đồng – Chúng sinh bình đẳng, Khuyến người làm thiện

Thiền Phật giáo mà thầy trò Hải Lượng Thiền sư chủ trương là Phật giáo nhập thế, dạy bảo người ta làm điều thiện. Những vấn đề huyền hư, cao sâu của Phật giáo đều được giản lược đi qua các tín điều đạo đức của Nho giáo, khiến chúng trở nên quen thuộc, dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn, phục vụ trực tiếp cho quần sinh chứ không hướng về thoát ly, giải thoát sang một cảnh giới khác. 

Ở chương Thu thanh, tác giả phần chính văn dẫn lời trong kinh Diệu pháp liên hoa để nêu cao tư tưởng bình đẳng trong giáo lý nhà Phật. Tinh thần bình đẳng này không tách rời với nhận thức phá chấp vốn được Thiền tông rất đề cao. Khi chúng sinh còn “từ bi”, nghĩa là còn vướng mắc vào hình tướng, vào ràng buộc của ngay cả Phật, Tổ, La hán, cha mẹ, người thân thì: “Chỉ vì chúng sinh từ bi, chìm đắm trong bể ái, tham lam luyến tiếc chẳng thôi, giành lấy quá nhiều…. Phạm tội ác như thế thì sa xuống địa ngục… Trái lại, nếu biết cho cặn lẽ, bỏ cho dứt khoát, không bị từ bi làm khốn, cớ gì phải sa xuống địa ngục?”
Tông chỉ cuối cùng mà Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh muốn nói tới chính là vì mục đích “thiên hạ hòa bình”, dù theo Lê Trịnh hay Tây Sơn, dù là Nho hay là Phật, vẫn chỉ là một cái Lý đó. Cái một này là tông chỉ của Đại chân Viên giác thanh, cũng là giá trị của tác phẩm. Dẫu rằng nhóm của Thiền sư Hải Lượng không còn dấn thân trong tư cách các nhà Nho được trọng dụng, thì họ vẫn mong mỏi gióng lên lời kêu gọi, thanh âm nhập thế trong tư cách những Thiền sư nhập thế. 
Chương 4
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA NGÔ THÌ NHẬM

4.1. Đặc điểm tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm

Từ những phân tích các nội dung về tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm như trên, chúng ta có thể rút ra một số đặc điểm trong tư tưởng – chính trị xã hội của Ngô Thì Nhậm. Trong đó, một số đặc điểm cũng thể hiện giá trị tư tưởng chính trị - xã hội của ông.

Thứ nhất, tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm là sự phản ánh sâu sắc cho tồn tại xã hội và hiện thực xã hội Việt Nam thế kỷ XVIII. 
Thứ hai, tính chất không hệ thống trong tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm. Do mục đích chủ yếu để đáp ứng đòi hỏi nổi cộm nhất của thực tiễn, của các nhà tư tưởng đau đáu với thời cuộc như ông, nên tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm hướng vào các vấn đề chính yếu nhất: đạo làm người quân tử trong thời loạn, chính danh và đại nhất thống, tư tưởng thời thế, trung phải gắn với đất nước độc lập tự cường, mẫu hình con người lý tưởng và đạo trị nước theo tinh thần hoà đồng Nho Phật v.v.

Thứ ba, tính chất linh hoạt, mềm dẻo, phát triển của các nội dung tư tưởng chính trị - xã hội.

Thứ tư, là một nhà trí thức, tư tưởng lớn, tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm còn phản ánh khả năng tổng hợp nhuần nhuyễn và vận dụng xác đáng các tư tưởng, triết học về chính trị - xã hội truyền thống của cả Trung Quốc lẫn Việt Nam trong lịch sử vào hiện thực mình đang sống, để đưa ra được lý tưởng chinh trị, lựa chọn chính trị đúng đắn, phù hợp. 
Thứ năm, các tư tưởng chính trị - xã hội mà Ngô Thì Nhậm đề xướng, đa phần và chủ yếu đều được kinh qua những trải nghiệm thực tiễn, những tôi luyện của hiện thực xã hội của cá nhân ông. Vì vậy, tư tưởng chính trị - xã hội của ông vừa mang màu sắc hiện thực đậm nét vừa hàm chứa nhân sinh quan sâu sắc.

Thứ sáu, sắc thái dung hoà Tam giáo trong tư tưởng chính trị - xã hội với Nho giáo là trục trung tâm thống hội và hoà hợp với hai hệ tư tưởng còn lại, thể hiện sự uyên bác và thái độ phóng khoáng với các hệ tư tưởng vốn là một đặc trưng của các nhà Nho Việt Nam phong kiến, có am hiểu sâu sắc về cả Nho, Phật, Đạo, nhưng lấy Nho giáo làm tôn chi và mục đích phấn đấu.

4.2. Giá trị và hạn chế trong tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm

Về mặt tích cực, tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm có những yếu tố sau:

Thứ nhất là giá trị nhân văn sâu sắc, những yếu tố tích cực nhất trong quan niệm nhân sinh xã hội của Khổng Mạnh và Phật giáo để kêu gọi, ứng dụng vào hiện thực. 

Thứ hai, tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm đại diện cho tư tưởng của một nhóm trí thức tiến bộ, đánh dấu cho sự sáng tạo của tư duy lý luận ở trình độ cao để phù hợp với thử thách thực tiễn, là sự trưởng thành về ý thức chính trị và sự độc lập tư duy của người trí thức từ thế kỷ XVI, bắt đầu từ Nguyễn Bỉnh Khiêm. 
Thứ ba, tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm đã giúp ông và những người trí thức như ông, góp phần vào sự tiến bộ của lịch sử khi hỗ trợ Quang Trung thực hiện sứ mệnh “nhất thống” non sông, loại bỏ sự phân rẽ Đàng trong Đàng ngoài về chính trị, nâng cao vị thế của quốc gia trong đối ngoại, phát triển văn hoá dân tộc v.v. 

Thứ tư, về mặt lý luận, tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm thể hiện sự sáng tạo và phát triển trong tư duy lý luận về chính trị - xã hội. 
Tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm dù có những tiến bộ, đi cùng và đáp ứng những đòi hỏi của lịch sử thì vẫn còn một số hạn chế bởi chính những giới hạn của thời đại, chế độ ông sống và giai tầng ông xuất thân.

Những sự phát triển và mầm mống manh nha của nền sản xuất hàng hoá thương mại trong thế kỷ XVIII vẫn chưa được Ngô Thì Nhậm phản ánh và tư duy trong tư tưởng chính trị - xã hội của mình. Nhãn quan truyền thống của Nho gia đã khiến ông, có lẽ vẫn theo nếp cũ xếp thương mại ở vị trí cuối cùng trong thang xếp hạng về các lĩnh vực quan trọng đối với xã hội. Vai trò của Gia Định, của tầng lớp thương nhân về kinh tế, của một thị trường thống nhất nam bắc chưa được Ngô Thì Nhậm nhìn nhận đúng mức. Tư duy cố định về chế độ tỉnh điền kiểu nhà Nho khiến ông đề xướng các chính sách khuyến nông trong thời Quang Trung chưa sát hợp với tình hình hiện thực, và có khả năng gây xáo trộn chứ không phải ổn định cho xã hội.

Hạn chế tiếp theo xuất phát từ hạn chế trên. Tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm dù có phát triển đáp ứng đòi hỏi của hiện thực xã hội, thì vẫn là đặt trên nền tảng của thế giới quan phong kiến, “ở trong tình trạng khủng hoảng kéo dài” [120, tr.23]. Trong tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm, ta chưa thấy ông từng bao giờ đặt vấn đề nghi vấn trở lại tư tưởng của Thánh vương, Thánh nhân thời cổ. Ông có thể dứt bỏ những khuôn thước hẹp hòi về “trung, hiếu”, nhưng tư duy chính trị xã hội của ông, lựa chọn chính trị của ông vẫn không vượt được ra ngoài cung cách tư duy Khổng Tử từng làm trong một thời điểm khác, và mục tiêu là để tái thiết một xã hội tốt đẹp như thời xưa cũ, vẫn để “pháp cổ” (theo cũ) chứ không “canh tân” (đổi mới). Chúng ta thấy, đối với các hệ tư tưởng Nho giáo và Phật giáo, ông tìm cách ngẫm lại cho sâu sắc hơn, ứng dụng chúng cho sát thực tế, linh hoạt hơn chứ chưa hề phê phán, luận bàn. 

Những hạn chế của ông cũng là hạn chế chung của các nhà trí thức cùng thời ông sống. Sự trưởng thành về ý thức chính trị - xã hội của tầng lớp trí thức Việt Nam hướng về “canh tân” có lẽ phải đợi tới Nguyễn Trường Tộ mới thực sự xuất hiện.
KẾT LUẬN

Khủng hoảng chính trị của xã hội phong kiến Việt Nam xuất hiện ở thế kỷ XVII khi có hai tập đoàn phong kiến cùng nắm vai trò lãnh đạo đất nước. Khủng hoảng chính trị này đã dẫn đến hệ luỵ là một đất nước bị chia làm đôi trong vòng hai thế kỷ, trong đó có nửa thế kỷ tập trung vào chiến tranh. Toàn bộ sức sản xuất bị huy động cho nội chiến, khiến cho những mầm mống của một phương thức sản xuất mới không có điều kiện phát triển, đi cùng với nó là khủng hoảng kinh tế, và tất yếu là khủng hoảng xã hội nổ ra. Thế kỷ XVIII là giai đoạn tập trung cao độ của các mâu thuẫn không thể giải quyết được của chế độ phong kiến Việt Nam.  

Thực tiễn biến động khốc liệt đó thúc đẩy một đòi hỏi phải thống nhất để chấm dứt sự phân rẽ và chiến tranh. Các thế lực phong kiến, dù tập trung mọi nguồn lực cho công cuộc thống nhất, vẫn phải bất lực trước yêu cầu lịch sử. Việc thống nhất đất nước, cuối cùng lại được thực hiện bởi sức mạnh của quần chúng nhân dân thông qua cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. 

Nho giáo vốn là ý thức hệ thống nhất trong chế độ phong kiến, vừa tỏ ra bất lực, vừa bị phân rẽ bởi chính thực tế rối ren của chính trị - xã hội. Nếu không có những con người cải cách tư tưởng, vượt rào khuôn khổ định chế tinh thần thì Nho giáo mãi vẫn loanh quanh với những tín điều trung, hiếu đã mất giá trị của mình. Câu hỏi về mặt tư tưởng đặt ra là ý thức hệ nào cần cho thời loạn? Thế nào là chính nghĩa, thế nào là mệnh trời, vận mệnh của dân tộc sẽ do chính người Việt làm chủ hay đặt trong tay ngoại bang? Câu trả lời rõ nhất và ngắn gọn nhất là dấn thân cùng thời cuộc. Tư tưởng chính trị - xã hội của ông đã có sự phát triển, vượt qua những định kiến đúng sai bị quy định bởi ý thức xã hội đương thời. Tư tưởng chính trị - xã hội của Ngô Thì Nhậm đã có sự thích ứng và dự báo được khuynh hướng thống nhất tất yếu của quyền lực chính trị để giải quyết tình trạng chia rẽ của đất nước, đối với ông, và những tầng lớp trí thức tiến bộ như ông, vận dụng đúng quan niệm “thời thế” chính là công cụ để góp phần thúc đẩy tiến trình đại nhất thống.
Ngoài ra, Ngô Thì Nhậm vẫn là một nhà Nho chính thống khi vẫn theo nếp tư duy bài bản trung hiếu và lấy dân làm gốc mà ông được rèn giũa qua cả học vấn lẫn quan trường. Chứng kiến các cuộc nội chiến và ngoại xâm, ông cũng nhận thấy khi sức mạnh bên trong suy yếu, thì không chỉ dẫn đến sự tương tàn mà còn là sự mời gọi bên ngoài xâm lược. Chủ nghĩa yêu nước thể hiện qua chủ trương độc lập tự cường về kinh tế, văn hoá, ngoại giao của Quang Trung có sự cố vấn không nhỏ của Ngô Thì Nhậm. 

Tới khi không có điều kiện dấn thân vào chính trị, mà đối với nhà Nho là con đường hiệu quả nhất và nhanh nhất để “cải tạo hiện thực”, thì Ngô Thì Nhậm vẫn chọn cho mình khuynh hướng củng cố Nho giáo từ mặt lý luận, qua việc hội nhập Nho giáo với Phật giáo. Những yếu tố tích cực nhất của cả ba tôn giáo đều được huy động để tạo nên một tư duy chính trị, xã hội vừa sâu sắc vừa độc đáo. Đem các tín điều của Nho gia “gia cố” thêm cho tính thực tiễn, nhập thế của Phật giáo, hay “Nho giáo hóa Phật giáo”, đem cái Tâm nhập thế truyền thụ cho nhau khiến cho “tám bộ Phạn vương Phật không ra khỏi cung tường của Tố vương Khổng Tử” có lẽ là mục đích, biện pháp tu tập, phương pháp hành trì của dòng Thiền mới này, mà tông chỉ của nó là con đường nhập thế tích cực nhất cũng chính là con đường giải thoát rốt ráo nhất. Tới Ngô Thì Nhậm, truyền thống dung hợp Tam giáo đã có thêm những sắc thái và đóng góp mới cho tư duy chính trị, xã hội Việt Nam thế kỷ 18.

Bản thân Ngô Thì Nhậm là người nhuần nhuyễn sách vở, kinh điển Thánh hiền, chính thế kỷ XVIII và cục diện chia rẽ của đất nước, khiến cho ông có điều kiện áp dụng, chiêm nghiệm những gì đã được đào tạo, rèn giũa bài bản vào thực tiễn hoạt động chính trị của mình một cách vừa sáng tạo, vừa quyết liệt. Tư tưởng chính trị - xã hội của ông vừa là sự phản ánh, vừa có những biến chuyển nhằm đáp ứng đòi hỏi những yêu cầu của tồn tại hiện thực trong xã hội Việt Nam khi đó. “Cần phải chỉ ra cho được rằng, các tư tưởng triết học của dân tộc đã đóng vai trò là những công cụ giải đáp những vấn đề và những đòi hỏi của thực tiễn trong từng giai đoạn lịch sử ra sao… chỉ ra được giá trị thực dụng hay là vai trò và giá trị thực tiễn của các tư tưởng triết học của dân tộc” [24, tr.26]. Các sử gia có thể đánh giá trái chiều về nhân cách đạo đức cá nhân của Ngô Thì Nhậm, nhưng những tư tưởng sáng tạo, quyết đoán về chính trị - xã hội của ông là điểm sáng đáng ghi nhận vì nó đã đóng góp tích cực cho sự tiến lên của lịch sử dân tộc.
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